

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN
TRƯỜNG MẦM NON DƯ HÀNG KÊNH 




KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ
LỚP 3C3

ĐỘ TUỔI: 3 TUỔI 
CHỦ ĐỀ: “ LỄ HỘI”
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2 TUẦN (TỪ 14/04/2025  ĐẾN 02/05/2025 )

                          CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:     - BÉ VỚI LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ
                                                                         - BÉ KHỎE – BÉ NGOAN
                                                                         


Quận Lê Chân, tháng 04  năm 2025


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “LỄ HỘI”
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: “LỄ HỘI”
	STT
	Mục tiêu năm
 
	Nội dung năm
 
	[bookmark: _heading=h.3creig6riehl]Nội dung chủ đề
	Phạm vi thực hiện
 
	Địa điểm tổ chức
 
	CHỦ ĐỀ LỄ HỘI

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	nhánh 2

	
	
	
	
	
	
	Lễ hội hoa phượng đỏ
	Liên hoan BKBN

	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	 
	.
	.

	 
	A. Phát triển vận động
	 
	 
	.
	.

	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	 
	 
	.
	.

	1
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 11: 
+ ĐT1: Thổi nơ
+- ĐT2:Hai tay ra trước lên cao. 
+ ĐT3: Đưa từng chân 1 lên cao 
+  ĐT4: Hai tay đưa lên cao quay người sang hai bên
+ ĐT5: Bật liên tục về phía trước 
	 
	 
	TDS
	TDS

	 
	* Vận động: chạy
	.
	.
	.
	.

	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	.
	.
	.
	.

	2
	Bò/trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m) không chệch ra ngoài 
	Bò/trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m)
	HĐH: Trườn theo hướng thẳng trong đường hẹp (3m x 0,4m)
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐNT
	HĐH+HĐNT

	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	 
	.
	.
	.
	.

	 
	* Vận động: bật, nhảy
	 
	.
	.
	.
	.

	3
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật xa 30 cm
	Bật xa 30 cm
	HĐH: Thi bật xa
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐNT

	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	.
	.
	.
	.

	4
	Cài cởi cúc to
	Cài cởi cúc to
	Dạy trẻ gấp quần áo lễ hội.
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	.
	.
	.
	.

	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	.
	.
	.
	.

	5
	Phân biệt được màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm thông thường, sẵn có tại địa phương
	Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc
	*Trò chuyện: Bé ăn gì để lớn?
* Thưởng cờ cho bạn ăn giỏi.
*Trò chơi:
- Phân nhóm thực phẩm và món ăn dinh dưỡng
- Bé chọn món nào?
- Nếm, ngửi mùi và đoán tên món ăn.
	Cả  lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	6
	Trẻ biết sử dụng 1 số kỹ năng đơn giản để đóng, gói thực phẩm theo hướng dẫn của cô.
	- Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	Một vài cách bảo quản thực phẩm tươi lâu
*Trò chơi:
- Sắp xếp quy trình bảo quản rau củ quả.
- Đóng hộp thực phẩm/ thức ăn.
- Đóng gói thực phẩm
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	7
	Biết được sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật( ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…)
	Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật( ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…)
	Trò chuyện về mối liên quan giữa ăn uống với bệnh tật( ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…)
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN

	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	.
	.
	.
	.

	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	.
	.
	.
	.

	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	.
	.
	.
	.

	8
	Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.
	Một số trường hợp khẩn cấp: Chảy máu, có người bị ngã, có người rơ xuống nước…
	Dạy trẻ biết tránh không đến chỗ cao, tránh không đến chỗ sâu
	Cá nhân
	Sân trường
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	.
	.
	.
	.

	 
	A. Khám phá khoa học
	.
	.
	.
	.

	 
	1. Các bộ phận cơ thể con người
	.
	.
	.
	.

	 
	2. Đồ vật
	.
	.
	.
	.

	 
	* Đồ dùng, đồ chơi
	.
	.
	.
	.

	9
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi
	Trò chuyện về trang phục lễ hội.
	Cả  lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	Trò chơi: Bán đồ lưu niệm trong lễ hội.
	 
	 
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	 
	3. Động vật và thực vật
	.
	.
	.
	.

	 
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
* Thời tiết, mùa:
	.
	.
	.
	.

	 
	* Thời tiết, mùa
	.
	.
	.
	.

	 
	*Nước
	.
	.
	.
	.

	 
	* Không khí, ánh sáng
	.
	.
	.
	.

	 
	* Đất, đá, cát, sỏi
	.
	.
	.
	.

	 
	5. Công nghệ
	.
	.
	.
	.

	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	.
	.
	.
	.

	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	.
	.
	.
	.

	 
	2. Xếp tương ứng
	.
	.
	.
	.

	 
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	.
	.
	.
	.

	 
	4. So sánh , đo lường
	.
	.
	.
	.

	 
	5. Hình dạng
	.
	.
	.
	.

	10
	Nhận biết và gọi tên được các hình: hình vuông, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	Nhận biết và gọi tên các hình: hình vuông, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	Phân biệt hình vuông - hình chữ nhật
	Cả  lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+ĐTT+HĐG

	 
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	.
	.
	.
	.

	 
	C. Khám phá xã hội
	.
	.
	.
	.

	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	.
	.
	.
	.

	11
	Nói  được tên một số lễ hội qua trò chuyện, tranh ảnh.
	Nói  được tên một số lễ hội của địa phương.
	- Bé yêu lễ hội hoa phượng đỏ và lễ hội BKBN
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 

	 
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	.
	.
	.
	.

	 
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	.
	.
	.
	.

	 
	Kể được tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, tết trung thu….qua trò chuyện, tranh ảnh
	Tên một số lễ hội
	Lễ hội hoa phượng đỏ
	Cả  lớp
	Lớp học
	LH
	LH

	12
	
	
	Liên hoan BKBN
	Cả  lớp
	Lớp học
	LH
	HĐH+HĐC+HĐNT

	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	.
	.

	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	.
	.
	.
	.

	13
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Truyện: “Bé khỏe bé ngoan”; “Ai ngoan sẽ được thưởng”
- Nghe truyện: Món quà bất ngờ, Ai đáng khen nhiều hơn.
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG

	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	#
	#
	#
	#

	14
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	Thơ: Làng em buổi sáng
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐG+HĐNT
	 

	 
	
	
	Thơ: Bé ngoan lễ phép
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐG+HĐNT

	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
 
 
	.
	.
	.
	 

	15
	Biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh. 
	Tiếp xúc với chữ, sách, truyện
	Trẻ xem sách, truyện về chủ đề lễ hội " Hoa phượng đỏ và Liên hoan BKBN".
	Cá nhân
	Thư viện
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG

	16
	Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 
	Kể chuyện theo tranh về chủ đề lễ hội " Hoa phượng đỏ và Liên hoan BKBN"
	Cá nhân
	Thư viện
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	.
	.
	.
	 

	 
	A. Phát triển tình cảm

	.
	.
	.
	 

	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	.
	.
	.
	 

	17
	Nói được điều bé thích, không thích
	Những điều bé thích, không thích
	Những điều bé thích, không thích trong lễ hội" Hoa phượng đỏ và Liên hoan BKBN".
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG

	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

	.
	.
	.
	 

	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
 
	.
	.
	.
	 

	18
	Biết được một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước
	Một số cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước
	Bé yêu lễ hội Hoa phượng đỏ
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC+HĐNT
	 

	
	
	
	Liên hoan bé khỏe bé ngoan
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT+HĐC

	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội

	.
	.
	.
	 

	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
 
	.
	.
	.
	 

	19
	Biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ
	Chơi cùng bạn theo nhóm nhỏ
	Chơi cùng bạn theo nhóm nhỏ - TC : Đua thuyền
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	20
	Có khả năng nhận biết hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	Nhận biết hành vi " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	Lựa chọn hành vi  " đúng" - " sai" khi tham gia lễ hội.
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG

	 
	2. Quan tâm đến môi trường
 
	.
	.
	.
	 

	21
	Biết bỏ rác đúng nơi quy định khi được nhắc nhở
	Giữ gìn vệ sinh môi trường
	Dạy trẻ kỹ năng vứt rác đúng nơi quy định
	Cá nhân
	Sân trường
	VS-AN
	HĐH+HĐG+HĐNT

	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	.
	.
	.
	.

	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

	.
	.
	.
	.

	22
	Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay) và nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi  trong chủ đề lễ hội" Hoa phượng đỏ và Liên hoan BKBN"
	Nhóm
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	23
	Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình
	Nói cảm nhận vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình về chủ lễ hội.
	Nhóm
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	24
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 
(theo các chủ đề trọng tâm)
	Hát : Em bé khỏe - Em bé ngoan
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+ĐTT+HĐG

	
	
	
	Hát: Cùng múa vui
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+ĐTT+HĐG
	 

	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	.
	.
	.
	.

	25
	Có khả năng vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	Dạy trẻ vận động theo ý thích khi hát / nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc chủ đề lễ hội.
	Cá nhân
	Phòng NK
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC

	26
	Có khả năng đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình dán hoa phượng.
	Nhóm
	Lớp học
	HĐH+ĐTT+HĐG
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	24
	26

	 
	Đón - trả trẻ
	 
	 
	 
	 
	13
	15

	 
	Thể dục sáng
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	 
	Hoạt động góc
	 
	 
	 
	 
	7
	9

	 
	Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	 
	 
	4
	6

	 
	Vệ sinh – ăn ngủ
	 
	 
	 
	 
	4
	3

	 
	Hoạt động chiều
	 
	 
	 
	 
	8
	9

	 
	Tham quan dã ngoại
	 
	 
	 
	 
	0
	0

	 
	Lễ hội
	 
	 
	 
	 
	2
	1

	 
	Hoạt động học
	 
	 
	 
	 
	5
	7

	 
	Giờ thể chất
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	 
	Giờ nhận thức
	 
	 
	 
	 
	0
	2

	 
	Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	 
	Giờ TCKNXH
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	 
	Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	2
	1

	 
	Hoạt động kép
	 
	 
	 
	 
	16
	20




	TM. NHÀ TRƯỜNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG







Lê Thị Thanh Chị
	XÁC NHẬN CỦA TTCM
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Ngô Thị Thắm
	GIÁO VIÊN
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